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Tiếng Việt 

K
on

ce
pt

 a
 il

us
tr

ac
e:

 M
gA

. S
ev

da
lin

a 
K

ov
ář

ov
á 

K
os

ta
di

no
va

; S
es

ta
vi

la
: L

e 
N

ga
n 

Le
e

rau củ quả

A

C

D

E

F

H
J

G

B

Lá xanh

Lá xanh
Củ đỏ
Lớn nhỏ
Bên nhau
Đất đội
Ngập đầu
Nhảy lên
Đẹp thật
Tên em
Cà rốt
Củ đỏ
Lá xanh

Listy zelené

Listy zelené,
kořeny oranžové,
velké malé
vedle sebe.
Země na povrchu
hlavu pokrývá,
když vyskočím,
překrásná jsem.
Mrkvička je
jméno mé,
kořeny oranžové,
listy zelené.

(Řešení: C, A, E, B, D, I, G, H, J, F)

(Řešení: D, A, B, E, C, F, H, G, J, I)
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Úkol 1:  Spojte slovo s obrázkem.

QUẢ TÁO

QUẢ CAM

QUẢ DỨA

QUẢ DƯA XANH

QUẢ LÊ
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CỦ KHOAI TÂY

QUẢ BÍ ĐỎ

CỦ CÀ RỐT

CỦ TỎI

CỦ HÀNH

Úkol 2:  Spojte slovo s obrázkem.

QUẢ CHANH

QUẢ CHUỐI

QUẢ DÂU TÂY

QUẢ ANH ĐÀO

QUẢ MÂM XÔI

QUẢ CÀ CHUA

CÂY XÀ LÁCH

QUẢ DƯA CHUỘT 

CỦ CẢI ĐỎ

QUẢ ỚT CHUÔNG

Potřebujeme:
💚 1 zelené mango
💚 1 mrkev
💚 1 okurku
💚 lístky čerstvého koriandru
💚 1 citrón
💚 2 lžíce cukru
💚 1 lžíci rybí omáčky
💚 Cca 220 ml vody

Jak na to:
Mango, mrkev a okurku nakrá-
jíme na nudličky. Ve větší míse 
smícháme vodu, šťávu z citrónu, 
rybí omáčku a cukr. Nakrájenou 
zeleninu dáme do mísy a smí-
cháme vše dohromady. Ozdobíme 
koriandrovými lístky.

Mangový salát 

kamaradi.eu
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